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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Bình

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc Hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;
Căn cứ Công văn số 1301/TCQLĐĐ ngày 10/9/2015 và Công văn số 2018/TCQLĐĐ - CQHĐĐ ngày 12/10/2016 của Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình;
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình với những nội dung chính sau:
1. Lý do điều chỉnh quy hoạch
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013. Sau 3 năm tổ chức thực hiện, cơ cấu sử dụng đất chuyển đổi phù hợp, đáp ứng mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đóng góp nguồn thu ngân sách từ đất hàng năm từ 20-30% tổng thu ngân sách của tỉnh. 

Tuy nhiên, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, theo đó địa giới hành chính của địa phương bị thay đổi; sau khi thực hiện tổng kiểm kê đất đai đến năm 2014 số liệu tổng diện tích tự nhiên của tỉnh có biến động.

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật về đầu tư có hiệu lực đã làm thay đổi nhiều chính sách liên quan đến đất đai; Trung ương thắt chặt đầu tư công nên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất. Ngày 09 tháng 4 năm 2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia. 

Mặt khác, để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2015 - 2020, phương án quy hoạch thị xã Hoàn Lão, thị xã Kiến Giang, nhiều chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần được thay đổi phù hợp nhằm đáp ứng phát triển đô thị và kêu gọi, thu hút đầu tư. Vì vậy, việc “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Bình” là hết sức cần thiết, bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 46 Luật Đất đai năm 2013.
2. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Bình được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 18/3/2013. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cụ thể như sau:

2.1. Đất nông nghiệp


 Kết quả thực hiện 721.849,00 ha/719.773,00 ha (đạt 100,29%), trong đó:

- Đất trồng lúa: Kết quả thực hiện 
34.273,59ha/
30.291,25 ha (đạt 
113,15%), do kết quả kiểm kê đất theo hiện trạng năm 2014 thực tăng so với kiểm kê năm 2010 là 3.250,76 ha.
- Đất rừng phòng hộ: Kết quả thực hiện 
180.545,75 ha/
179.063,00 ha (đạt 
100,83%), do chủ trương không thực hiện quy hoạch đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét (các xã: Thuận Hóa, Hương Hóa, Kim Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa) và Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nước Trong (các xã: Kim Thủy, Lâm Thủy thuộc huyện Lệ Thủy).
- Đất rừng đặc dụng: Kết quả thực hiện 123.567,54 ha/151.369,00 ha (đạt 
81,63%), do không thực hiện chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng để thực hiện hai khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét tại huyện Tuyên Hóa và Khe Nước Trong tại huyện Lệ Thủy như đã nêu ở trên.

2.2. Đất phi nông nghiệp

Kết quả thực hiện 54.224,29 ha/70.556,00 ha (đạt 76,85%), trong đó:

- Đất quốc phòng: Kết quả thực hiện 
4.088,54 ha/
5.593,00 ha, (đạt 
73,10%), do Chính phủ thắt chặt đầu tư công nên trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu một số công trình dự án sử dụng đất chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện.
- Đất an ninh: Kết quả thực hiện 
701,57 ha/782,00 ha (đạt 
89,72%), do Chính phủ thắt chặt đầu tư công nên trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu một số công trình dự án sử dụng đất chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện.
- Đất khu công nghiệp: Kết quả thực hiện 
278,73 ha/
1.114,00 ha (đạt 
25,02%), do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc thu hút đầu tư thực hiện hạ tầng khu công nghiệp, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp khó khăn.
2.3. Đất chưa sử dụng

Kết quả thực hiện đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng 13.184,21 ha/20.917,00 ha (đạt 63,03%), do trên địa bàn tỉnh đất chưa sử dụng chủ yếu là núi đá không có rừng cây nên việc khai thác đất chưa sử dụng vào các mục đích khác thực hiện không đạt kế hoạch.
(Chi tiết kèm theo Phụ lục 1)
3. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Tổng diện tích tự nhiên: 800.003,08 ha.
Các chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016.
3.1. Diện tích các loại đất điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 như sau:
3.1.1. Đất nông nghiệp điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 712.536,00 ha, bằng chỉ tiêu Chính phủ phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 6.613,00 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 
32.960,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; tăng so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 
3.393,00 ha, do chênh lệch tăng giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 và năm 2014. 
- Đất rừng phòng hộ điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 
163.738,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 
402,00 ha, do chuyển sang đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đất rừng đặc dụng điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 
123.674,59 ha, tăng so với chỉ tiêu phân bổ là 
3.553,59 ha, do điều chỉnh diện tích theo đúng hiện trạng đất rừng đặc dụng đã được quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận của vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 
42.698,41 ha, do điều chỉnh quy hoạch không thực hiện đối với hai khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét tại huyện Tuyên Hóa và Khe Nước Trong tại huyện Lệ Thủy.

- Đất rừng sản xuất điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 327.837,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh tăng so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 17.582,00 ha, do chuyển từ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 3.046,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 217,00 ha, do chuyển mục đích sang đất ở, đất phi nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Đất làm muối điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 60,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; bằng chỉ tiêu đã phê duyệt tại Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP.
3.1.2. Đất phi nông nghiệp điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 76.853,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 4.057,00 ha để bảo đảm tính khả thi của phương án điều chỉnh quy hoạch trong điều kiện Chính phủ cắt giảm đầu tư công, trong đó:
- Đất quốc phòng điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 
5.911,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 
298,00 ha, do sau khi rà soát, thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã đưa ra khỏi quy hoạch một số công trình trước đây quy hoạch không phù hợp (thao trường huấn luyện của các xã, khu căn cứ hậu phương tại xã Kim Hoá).
- Đất an ninh điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 
776,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 
9,00 ha, do sau khi thống kê đất đai 2015 thì hiện trạng đất an ninh giảm so với năm 2010 là 32,43 ha (do giảm diện tích đất của Trại giam Đồng Sơn khi cấp Giấy chứng nhận và thu hồi đất của Công an phường Hải Đình, Phòng PC 46 và PC 49 Công an tỉnh), đồng thời đã rà soát bổ sung quy hoạch 23,43 ha (thực giảm 9,00 ha).
- Đất khu công nghiệp điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 
2.883,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh tăng so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 
220,00 ha do mở rộng Khu công nghiệp Hòn La 2 và mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới.

- Đất phát triển hạ tầng điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 28.584,00 ha, bằng chỉ tiêu phân bổ; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 2.937,00 ha để bảo đảm tính khả thi của phương án điều chỉnh quy hoạch trong điều kiện Chính phủ cắt giảm đầu tư công.

- Đất có di tích, danh thắng điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 284,14 ha, giảm so với chỉ tiêu phân bổ là 246,86 ha; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 1.385,86 ha, do quy hoạch sử dụng đất trước đây đã thống kê đất Khu du lịch nghĩ dưỡng vào chỉ tiêu này, hiện nay theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì chỉ tiêu đất Khu du lịch nghĩ dưỡng được tách riêng.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 146,79 ha, tăng so với chỉ tiêu phân bổ là 34,79 ha; điều chỉnh tăng so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 10,79 ha, do quy hoạch thêm các bãi rác thải đáp ứng yêu cầu  chia tách địa giới hành chính và tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Đất ở tại đô thị điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 1.546,59 ha, tăng so với chỉ tiêu phân bổ là 237,59 ha, nhằm đảm bảo quỹ đất xây dựng mở rộng đô thị Kiến Giang và Hoàn Lão, đồng thời đáp ứng nhu cầu tạo quỹ đất tăng thu cho ngân sách; điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 409,41 ha để phù hợp với khả năng phát triển đô thị của tỉnh.

3.1.3. Đất chưa sử dụng điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 là 10.614,08 ha, cao hơn so với chỉ tiêu phân bổ 1,08 ha; cao hơn so với Nghị quyết số 34/2013/NQ-CP là 4.147,08 ha, do trên địa bàn tỉnh đất chưa sử dụng chủ yếu là đất núi đá rất khó khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích khác. 
(Chi tiết kèm theo Phụ lục 2)
3.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 17.844,83 ha;

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 8.346,56 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 71,10 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 3)
3.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2020: 

- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp 8.399,39 ha;

- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 4.916,32 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 4)
4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

4.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch: 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 5)
4.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
(Chi tiết kèm theo Phụ lục 6)
4.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 7)
5. Các giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Sau khi điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua, Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; tập trung huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất; 
- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực nhiều đất trồng lúa;

- Chủ động ban hành Nghị quyết, kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích bên cạnh các công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho nhu cầu phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội;

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân


PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Tờ trình số....    ../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016 
của Ủy ban  nhân dân tỉnh Quảng Bình)
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích đến năm 2015 được duyệt theo NQ 34/2013/NQ-CP (ha)
	Kết quả thực hiện đến năm 2015

	
	
	
	
	Diện tích

 (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha)
	Tỷ lệ 

(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	719.773,00
	721.849,00
	2.076,00
	100,29

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	30.291,25
	34.273,59
	3.982,34
	113,15

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	24.124,00
	29.318,79
	5.194,79
	121,53

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	22.039,00
	27.774,50
	5.735,50
	126,02

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	179.063,00
	180.545,75
	1.482,75
	100,83

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	151.369,00
	123.567,54
	-27.801,46
	81,63

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	309.145,00
	324.146,28
	15.001,28
	104,85

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	2.953,00
	3.313,30
	360,30
	112,20

	1.7
	Đất làm muối
	LMU
	60,00
	73,56
	13,56
	122,60

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	70.556,00
	54.224,29
	-16.331,71
	76,85

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	5.593,00
	4.088,54
	-1.504,47
	73,10

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	782,00
	701,57
	-80,43
	89,72

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1.114,00
	278,73
	-835,27
	25,02

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	253,50
	28,28
	-225,22
	11,16

	2.5
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	2.192,34
	117,44
	-2.074,90
	5,36

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	DHT
	26.519,65
	22.449,30
	-4.070,35
	84,65

	 
	Trong đó:
	
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	208,00
	215,04
	7,04
	103,38

	 -
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	77,00
	61,47
	-15,53
	79,83

	 -
	Đất giáo dục đào tạo
	DGD
	730,00
	625,14
	-104,86
	85,64

	 -
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	371,00
	260,01
	-110,99
	70,08

	2.7
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	1.117,00
	202,64
	-914,36
	18,14

	2.8
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	DRA
	87,10
	68,26
	-18,84
	78,38

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.498,00
	912,98
	-585,02
	60,95

	2.10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	TSC
	261,08
	191,17
	-69,91
	73,22

	2.11
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TON
	77,08
	79,01
	1,93
	102,50

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	2.990,06
	3.415,65
	425,59
	114,23

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	37.114,00
	37.114,00
	
	100,00

	3.1
	Diện tích đất chưa sử dụng còn lại
	
	16.197,00
	23.929,79
	7.732,79
	147,74

	3.2
	Diện tích đưa vào sử dụng
	
	20.917,00
	13.184,21
	-7.732,79
	63,03


PHỤ LỤC 2
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020
 (Ban hành kèm theo Tờ trình số....   ../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng sử dụng đất năm 2015
	Diện tích cấp quốc gia phân bổ
	Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung
	Tổng diện tích năm  2020
	Diện tích đến năm 2020 theo

Nghị quyết 34/2013/
NQ-CP
	So sánh với hiện trạng năm 2015
	So sánh với Nghị quyết 34/2013/

NQ-CP

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(7)-(4)
	(9)=(7)-(8)

	
	Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)
	
	800.003,08
	
	
	800.003,08
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	721.849,00
	712.536,00
	0,00
	712.536,00
	719.149,00
	-9.313,00
	-6.613,00

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	34.273,59
	32.960,00
	0,00
	32.960,00
	29.567,00
	-1.313,59
	3.393,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	29.318,79
	26.771,00
	1.332,67
	28.103,67
	23.641,00
	-1.215,12
	4.462,67

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	27.932,60
	 
	23.908,63
	23.908,63
	 
	-4.023,97
	23.908,63

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	27.774,50
	 
	30.505,99
	30.505,99
	21.287,00
	2.731,49
	9.218,99

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	180.545,75
	163.738,00
	0,00
	163.738,00
	164.140,00
	-16.807,75
	-402,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	123.567,54
	120.121,00
	3.553,59
	123.674,59
	166.373,00
	107,05
	-42.698,41

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	324.146,28
	327.837,00
	0,00
	327.837,00
	310.255,00
	3.690,72
	17.582,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3.313,30
	3.046,00
	0,00
	3.046,00
	3.263,00
	-267,20
	-217,00

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	73,56
	60,00
	 
	60,00
	60,00
	-13,56
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	54.224,29
	76.853,00
	0,00
	76.853,00
	80.910,00
	22.628,71
	-4.057,00

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	4.088,54
	5.911,00
	0,00
	5.911,00
	6.209,00
	1.822,46
	-298,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	701,57
	776,00
	0,00
	776,00
	785,00
	74,43
	-9,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	278,73
	2.883,00
	0,00
	2.883,00
	2.663,00
	2.604,27
	220,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	28,28
	 
	735,26
	735,26
	654,00
	706,98
	81,26

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	537,01
	 
	4.209,42
	4.209,42
	 
	3.672,41
	4.209,42

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	677,76
	 
	1.468,96
	1.468,96
	 
	791,20
	1.468,96

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	117,44
	 
	398,82
	398,82
	3.593,00
	281,38
	-3.194,18

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	DHT
	22.296,91
	28.584,00
	0,00
	28.584,00
	31.521,00
	6.287,09
	-2.937,00

	2.10
	Đất có di tích, danh thắng
	DDT
	202,64
	531,00
	-246,86
	284,14
	1.670,00
	 
	-1.385,86

	2.11
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	DRA
	68,26
	112,00
	34,79
	146,79
	136,00
	78,53
	10,79

	2.12
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	5.188,36
	 
	6.686,71
	6.686,71
	 
	1.498,35
	6.686,71

	2.13
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	912,98
	1.309,00
	237,59
	1.546,59
	1.956,00
	633,61
	-409,41

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	191,17
	 
	373,25
	373,25
	274,00
	182,08
	99,25

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	45,75
	 
	59,23
	59,23
	 
	13,48
	59,23

	2.18
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	3.415,65
	 
	3.615,62
	3.615,62
	2.987,00
	199,97
	628,62

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	23.929,79
	10.613,00
	1,08
	10.614,08
	6.467,00
	-13.315,71
	4.147,08

	4
	Đất khu công nghệ cao
	KCN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế
	KKT
	56.474,01
	63.923,00
	-7.448,99
	56.474,01
	 
	 
	56.474,01

	6
	Đất đô thị
	KDT
	22.987,42
	23.092,00
	 
	23.092,00
	22.274,00
	104,58
	818,00


PHỤ LỤC 3
DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Tờ trình số....../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Đến năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	17.844,83

	
	Trong đó:
	
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	1.488,16

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	1.208,66

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	2.419,63

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	1.581,69

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	1.451,41

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDDPNN
	28,95

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10.382,22

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	472,19

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	13,56

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	8.346,56

	
	Trong đó:
	
	 

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUA/LNP
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	2,97

	2.4
	Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	1,88

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RPH/NKR(a)
	5,00

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RDD/NKR(a)
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	8.336,71

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OTC
	71,10

	Ghi chú:

- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.


PHỤ LỤC 4
DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO 
CÁC MỤC ĐÍCH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Tờ trình số....../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: ha

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Đến năm 2020

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	8.399,39

	
	Trong đó:
	
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	31,98

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	2,15

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	352,66

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	405,02

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	6.411,88

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	101,41

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.916,32

	
	Trong đó:
	
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	19,12

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	7,94

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	158,98

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	66,43

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	582,83

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	128,35

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	DHT
	769,56

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	5,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 

	2.12
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	DRA
	13,23

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	204,87

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	57,71

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	7,71

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	3,15

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	2,00

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	85,63


PHỤ LỤC 5
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ KẾ HOẠCH (2016-2020)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số....../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
     Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Năm hiện trạng
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	Năm

2016
	Năm

 2017
	Năm 

2018
	Năm

2019
	Năm

2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)
	800.003,08
	800.003,08
	800.003,08
	800.003,08
	800.003,08
	800.003,08

	1
	Đất nông nghiệp
	721.849,00
	719.209,33
	716.735,65
	715.698,15
	714.512,40
	712.536,00

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	34.273,59
	34.061,36
	33.640,16
	33.356,61
	33.173,21
	32.960,00

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	29.318,79
	29.143,51
	28.813,79
	28.558,06
	28.346,29
	28.103,67

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	27.932,60
	27.351,92
	26.318,83
	25.463,28
	24.658,12
	23.908,63

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	27.774,50
	27.765,79
	28.645,29
	29.263,88
	29.931,78
	30.505,99

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	180.545,75
	180.305,16
	176.057,35
	171.990,87
	167.821,74
	163.738,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	123.567,54
	123.699,59
	123.696,84
	123.676,09
	123.675,34
	123.674,59

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	324.146,28
	320.313,01
	321.646,48
	324.089,39
	326.481,70
	327.837,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	3.313,30
	3.269,48
	3.210,98
	3.132,18
	3.082,89
	3.046,10

	1.8
	Đất làm muối
	73,56
	73,56
	70,17
	66,78
	63,39
	60,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	54.224,29
	58.225,94
	63.801,36
	67.938,25
	71.873,43
	76.853,00

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	4.088,54
	4.118,52
	4.427,26
	4.568,60
	4.702,10
	5.911,00

	2.2
	Đất an ninh
	701,57
	707,65
	754,41
	755,81
	763,83
	776,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	278,73
	333,23
	1.040,70
	1.506,34
	2.049,68
	2.883,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	28,28
	116,89
	253,39
	410,61
	577,54
	735,26

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	537,01
	1.521,20
	2.344,89
	3.053,74
	3.586,98
	4.209,42

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	677,76
	863,17
	989,64
	1.163,48
	1.331,86
	1.468,96

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	117,44
	172,12
	229,79
	284,47
	339,14
	398,82

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	22.296,91
	24.052,18
	26.245,48
	27.293,41
	28.142,05
	28.584,00

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	202,64
	203,24
	252,97
	263,38
	269,64
	284,14

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	68,26
	83,08
	109,95
	122,61
	134,85
	146,79

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	5.188,36
	5.449,24
	5.684,15
	6.017,63
	6.360,72
	6.686,71

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	912,98
	1.033,14
	1.159,78
	1.293,94
	1.394,30
	1.546,59

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	136,99
	141,69
	156,96
	184,71
	208,31
	232,73

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	54,18
	82,72
	92,58
	114,00
	127,39
	140,51

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	45,75
	50,00
	52,85
	54,97
	57,51
	59,23

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	3.415,65
	3.459,83
	3.477,84
	3.512,03
	3.573,55
	3.615,62

	3
	Đất chưa sử dụng
	23.929,79
	22.567,81
	19.466,07
	16.366,68
	13.618,26
	10.614,08

	4
	Đất khu công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế
	56.474,01
	56.474,01
	56.474,01
	56.474,01
	56.474,01
	56.474,01

	6
	Đất đô thị
	22.987,42
	22.987,42
	22.987,42
	22.987,42
	23.092,00
	23.092,00


PHỤ LỤC 6
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (2016-2020)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số....../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016 
của Ủy ban  nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Tổng diện tích
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+...+(8)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	17.844,83
	3.300,09
	4.627,91
	3.053,17
	3.003,40
	3.860,26

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	1.488,16
	210,63
	420,40
	319,68
	245,25
	292,20

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	1.208,66
	174,48
	329,72
	255,73
	206,11
	242,62

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	2.419,63
	366,63
	737,75
	502,67
	420,11
	392,47

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	1.581,69
	293,83
	481,35
	221,04
	236,96
	348,51

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	1.451,41
	92,66
	432,56
	250,55
	353,20
	322,44

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	28,95
	3,95
	2,75
	20,75
	0,75
	0,75

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	10.382,22
	2.251,98
	2.409,84
	1.626,76
	1.653,21
	2.440,43

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	472,19
	80,09
	138,20
	106,66
	88,86
	58,38

	1.8
	Đất làm muối
	13,56
	 
	3,39
	3,39
	3,39
	3,39

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	8.346,56
	1.843,62
	1.830,21
	1.517,00
	1.557,91
	1.597,82

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	2,97
	 
	 
	 
	2,97
	 

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	1,88
	0,40
	1,00
	 
	0,48
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	5,00
	 
	5,00
	 
	 
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	8.336,71
	1.843,22
	1.824,21
	1.517,00
	1.554,46
	1.597,82

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	71,10
	11,93
	10,42
	15,34
	13,73
	19,68

	


PHỤ LỤC 7
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG (2016-2020)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số....../TTr-UBND ngày   ..... tháng....... năm 2016
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Tổng diện tích
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+...+(8)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nông nghiệp
	8.399,39
	608,98
	2.085,57
	2.011,78
	1.813,72
	1.879,34

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	31,98
	 
	 
	2,50
	2,50
	26,98

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	2,15
	2,15
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	352,66
	146,60
	111,27
	44,99
	40,84
	8,96

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	405,02
	 
	105,67
	100,00
	100,00
	99,35

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	6.411,88
	250,00
	1.559,10
	1.561,23
	1.591,55
	1.450,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	101,41
	24,53
	27,93
	24,46
	12,41
	12,08

	1.8
	Đất làm muối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4.916,32
	753,00
	1.016,17
	1.087,62
	934,71
	1.124,82

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	19,12
	2,47
	7,40
	6,75
	2,50
	 

	2.2
	Đất an ninh
	7,94
	3,04
	4,40
	0,50
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	158,98
	 
	42,84
	34,02
	8,00
	74,12

	2.4
	Đất khu chế xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	66,43
	11,63
	14,70
	17,30
	12,70
	10,10

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	582,83
	120,08
	111,63
	174,80
	63,22
	113,10

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	128,35
	38,05
	27,60
	22,56
	20,70
	19,44

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	769,56
	192,32
	290,06
	143,62
	79,78
	63,78

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	5,00
	 
	 
	1,80
	 
	3,20

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	13,23
	3,69
	3,99
	1,76
	1,99
	1,80

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	204,87
	36,35
	30,64
	59,60
	37,94
	40,34

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	57,71
	8,97
	23,28
	0,79
	2,67
	22,00

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	7,71
	0,55
	2,39
	1,72
	1,52
	1,53

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	3,15
	1,85
	0,80
	0,37
	0,07
	0,06

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	2,00
	0,20
	0,50
	0,40
	0,70
	0,20

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	85,63
	10,46
	13,16
	24,09
	16,46
	21,46
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